
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                         
Số:            /QĐ-UBND 

 
 

Hòa Bình, ngày         tháng  01  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã hết hiệu lực thi hành  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2020; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 73/TTr-STP ngày 12 

tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã hết hiệu lực thi hành, gồm: 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ (Danh mục số 1). 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh đã hết hiệu lực thi hành một phần (Danh mục số 2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- HĐND các huyện, thành phố; 

- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NVK (BC, 58b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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Danh mục số 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                         

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /01/2024 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

 

 

STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1.  Nghị 

quyết  

56/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017  

Quy định mức phân bổ 

kinh phí cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Hòa bÌnh 

Bị thay thế tại  

Nghị quyết số 

262/2022/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2023 

24/7/2023 

2.  Nghị 

quyết 

57/2013/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2013  

Quy định mức chi phục 

vụ hoạt động cải cách 

hành chính trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Bị bãi bỏ tại 

Nghị quyết 

263/2023/NQ-

HĐND 

24/7/2023 

3.  Nghị 

quyết  

23/2011/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2011 

Quy định mức chi ngân 

sách Nhà nước bảo đảm 

cho công tác kiểm tra, xử 

lý và rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Bị thay thế tại  

Nghị quyết số 

260/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2023 

24/7/2023 

4.  Nghị 

quyết  

244/2020/NQ-

HĐND ngày 

24/02/2020 

Về việc giao Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu 

tư công nhóm C 

Bị thay thế tại  

Nghị quyết số 

276/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2023 

24/7/2023 

5.  Nghị 

quyết 

112/2014/NQ-

HĐND ngày 

05/12/2014  

Quy định về mức chi ngân 

sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân tại cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  

Bị thay thế tại  

Nghị quyết số 

313/2023/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

18/12/2023 

https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2011/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2011/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2011/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2011/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
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6.  Nghị 

quyết 

113/2014/NQ-

HĐND ngày 

05/12/2014  

Quy định mức chi cho 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

Bị thay thế tại  

Nghị quyết số 

313/2023/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

18/12/2023 

7.  Nghị 

quyết 

46/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017  

Quy định cụ thể mức thu 

phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Bị thay thế tại  

Nghị quyết số 

323/2023/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

18/12/2023 

8.  Quyết 

định  

35/2019/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2019 

Ban hành Bảng giá làm 

căn cứ tính lệ phí trước bạ 

đối với nhà trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Thay thế tại 

Quyết định 

số  04 

/2023/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2023 

01/3/2023 

9.  Quyết 

định  

87/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/12/ 2021  

Bổ sung một số nội dung 

tại Quyết định 

số 35/2019/QĐ-

UBND ngày 16/9/2019 

của UBND tỉnh Hòa 

Bình. 

Thay thế tại 

Quyết định số  04 

/2023/QĐ-

UBND  ngày 

13/02/2023 

01/3/2023 

10.  Quyết 

định 
06/2023/QĐ-

UBND ngày 

23/02/2023  

Ban hành Quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2023 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2024 

11.  Quyết 

định 

83/2021/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2021  

Ban hành Quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2022 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2023 

12.  Quyết 

định 

02/2021/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2021 

Ban hành Quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2021 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2022 

13.  Quyết 

định 

71/2021/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Quyết định 02/2021/QĐ-

UBND ngày 13/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định hệ số điều chỉnh 

giá đất năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2022 

14.  Quyết 

định 
05/2020/QĐ-

UBND ngày 

17/3/2020  

Ban hành Quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2021 

https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=87/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2021&eday=31/12/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=87/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2021&eday=31/12/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=87/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2021&eday=31/12/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=87/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2021&eday=31/12/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=87/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2021&eday=31/12/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=87/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2021&eday=31/12/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=87/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2021&eday=31/12/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=87/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2021&eday=31/12/2021
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15.  Quyết 

định 

46/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018 

Về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình năm 

2019 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2020 

16.  Quyết 

định 

715/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2012  

Ban hành Quy chế phối 

hợp cung cấp thông tin 

đăng nhập và sử dụng 

thông tin lưu giữ tại phần 

mềm đăng ký tài sản nhà 

nước 

Bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

28/2023/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2023 

01/11/2023 

17.  Quyết 

định 

36/2018/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2018 

Ban hành mức chi, nội 

dung chi, tỷ lệ phần trăm 

(%) để lại cho các cơ quan 

thực hiện bồi thường,hỗ 

trợ và tái định cư trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình 

Bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

31/2023/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2023 

01/12/2023 

18.  Quyết 

định 

48/2018/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2018 

Ban hành quy định danh 

mục, thời gian sử dụng và 

tỷ lệ hao mòn tài sản cố 

định; danh mục, thời gian 

sử dụng và tỷ lệ hao mòn 

tài sản cố định vô hình; 

danh mục tài sản cố định 

đặc thù thuộc phạm vi 

quản lý tỉnh Hoà Bình 

Đã bị thay thế 

tại Quyết định 

số 

37/2023/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023 

10/12/2023 

19.  Quyết 

định 

06/2019/QĐ-

UBND ngày 

04/3/2019 

Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với nước 

khoáng thiên nhiên 

dùng đểngâm, tắm, trị 

bệnh, dịch vụ du lịch trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Đã bị thay thế 

tại Quyết định 

số 

42/2023/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2023 

01/01/2024 

20.  Quyết 

định 

30/2019/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2019 

Ban hành Bảng giá tính 

thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình 

Đã bị thay thế 

tại Quyết định 

số 

42/2023/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2023 

01/01/2024 

21.  Quyết 

định 

03/2022/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2022 

Bổ sung  một  số nội  

dung  tại  Quyết định  

số30/2019/QĐ-UBND  

ngày  13 tháng 8 năm 

2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình ban 

hành Bảng giá tính thuế 

tài nguyên trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Đã bị thay thế 

tại Quyết định 

số 

42/2023/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2023 

01/01/2024 
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22.  Quyết 

định 

34/2015/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2015 

Quy định về định mức chi 

xây dựng, phân bổ dự 

toán và quyết toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử 

dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình 

Bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

46/2023/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2023 

12/01/2024 

23.  Quyết 

định 

02/2013/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2013 

Quy định về nội dung, 

mức chi, công tác quản lý 

tài chính thực hiện xây 

dựng ngân hàng câu trắc 

nghiệm, tổ chức các kỳ 

thi phổ thông, chuẩn bị 

tham dự các kỳ thi 

Olympic quốc tế và khu 

vực 

Bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

47/2023/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2023 

12/01/2024 

LĨNH VỰC Y TẾ; GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

24.  Nghị 

quyết 

31/2021/NQ-

HĐND ngày 

29/7/2021 

Quy định mức thu học 

phí đối với các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên công 

lập năm học 2021-2022 

trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Đã thực hiện 

xong 

01/9/2022 

25.  Nghị 

quyết 

165/2022/NQ-

HĐND ngày 

15/7/2022 

Quy định mức thu học 

phí đối với các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên công 

lập năm học 2022-2023 

trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Đã thực hiện 

xong 

01/9/2023 

26.  Quyết 

định 

31/2016/QĐ-

UBND ngày 

1/7/2016 

Ban hành quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình 

Thay thế tại 

Quyết định 

số  07 

/2023/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2023 

20/3/2023 

27.  Quyết 

định 

34/2021/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung tại Điều 3 của 

Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban 

Thay thế tại 

Quyết định 

số  07 

/2023/QĐ-

20/3/2023 
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hành kèm theo Quyết 

định số 31/2016/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 7 

năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

UBND ngày 

06/3/2023 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

28.  Nghị 

quyết  

113/2018/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2018  

Quy định chế độ hỗ trợ 

đối với người cai nghiện 

tự nguyện tại các cơ sở 

cai nghiện ma túy công 

lập trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Thay thế tại  

Nghị quyết số 

254/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2023 

24/7/2023 

 LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG  

29.  Quyết 

định  

35/2015/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2015 

Quy định về quản lý quy 

hoạch, đầu tư xây dựng 

và vận hành khai thác 

công trình thủy điện nhỏ 

trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình. 

Bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

05/2023/QĐ-

UBND ngày 

22/02/2023 

10/3/2023 

30.  Quyết 

định  

14/2019/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2019 

Quy chế Quản lý vật liệu 

nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình. 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

12/2023/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2023 

15/6/2023 

31.  Quyết 

định  

30/2015/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2015 

Quy định về quản lý, thực 

hiện Quy hoạch phát triển 

điện lực tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

18/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/7/2023 

15/7/2023 

32.  Quyết 

định  

33/2009/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2009 

Quy định quản lý lưới 

điện, mua bán điện và sử 

dụng điện khu vực nông 

thôn trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

19/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/7/2023 

15/7/2023 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

33.  Quyết 

định  

23/2014/QĐ-

UBND ngày 

17/9/2014 

Quy định một số nội 

dung về Quản lý vật liệu 

xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

09/2023/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2023 

15/4/2023 

34.  Quyết 

định  

26/2018/QĐ-

UBND ngày 

25/7/2018 

Ban hành Quy chế phối 

hợp trong việc xây dựng, 

duy trì hệ thống thông 

tin, cung cấp thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

21/2023/QĐ-

UBND ngày 

01/8/2023 

15/8/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-31-2016-qd-ubnd-vi-tri-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-y-te-hoa-binh-330904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-31-2016-qd-ubnd-vi-tri-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-y-te-hoa-binh-330904.aspx
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153868
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=35/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=35/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=35/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=35/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=35/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=35/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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35.  Quyết 

định  

20/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2020 

Ban hành Quy định về 

quản lý cấp giấy phép 

xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

29/2023/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2023 

01/11/2023 

36.  Quyết 

định  

21/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2020 

Ban hành Quy định quản 

lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

29/2023/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2023 

01/11/2023 

37.  Quyết 

định  

2280/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2020 

Ban hành danh mục loại 

dự án đầu tư xây dựng 

thực hiện theo cơ chế 

đặc thù thuộc các 

chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình giai đoạn 

2021-2025 

Bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

45/2023/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2023 

05/01/2024 

LĨNH VỰC NỘI VỤ, TƯ PHÁP; Y TẾ; LĨNH VỰC KHÁC 

38.  Nghị 

quyết 

130/2015/NQ-

HĐND ngày 

03/12/2015 

Phê chuẩn Đề án “ Tổ 

chức xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình giai 

đoạn 2016-2020” 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2021 

39.  Quyết 

định 

20/2016/QĐ-

UBND ngày 

30/5/2016 

Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Hoà Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

10/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/4/2023 

20/4/2023 

40.  Quyết 

định 

32/2021/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung tại Điều 3 của 

Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Hoà 

Bình ban hành kèm theo 

Quyết định 

số 20/2016/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 5 

năm 2016 của UBND tỉnh 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

10/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/4/2023 

20/4/2023 

41.  Quyết 

định 

13/2016/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2016 

Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Xây dựng tỉnh Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

11/2023/QĐ-

UBND ngày 

11/5/2023 

25/5/2023 

https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=20/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=20/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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42.  Quyết 

định 

31/2021/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng 

tỉnh Hòa Bình ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 21/4/2016 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình. 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

11/2023/QĐ-

UBND ngày 

11/5/2023 

25/5/2023 

43.  Quyết 

định 

31/2015/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2015 

Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh 

Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

13/2023/QĐ-

UBND ngày 

05/6/2023 

20/6/2023 

44.  Quyết 

định 

28/2021/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung tại điều 4 của 

Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh 

Hoà Bình ban hành kèm 

theo Quyết định 

số 31/2015/QĐ-

UBND, ngày 

20/10/2015 của Ủy ban 

dân tỉnh Hòa Bình 

Bị thay thế tại 

Quyết định số 

13/2023/QĐ-

UBND ngày 

05/6/2023 

20/6/2023 

45.  Quyết 

định 

628/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2014 

Quy chế đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin 

trong hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông 

tin của các cơ quan nhà 

nước và các đơn vị sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

Đã bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

20/2023/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2023 

08/8/2023 

46.  Quyết 

định 

459/QĐ-

UBND ngày 

02/4/2015 

Ban hành Quy chế phối 

hợp liên ngành về giải 

quyết việc nuôi con nuôi 

có yếu tố nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Đã bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

22/2023/QĐ-

UBND ngày 

04/8/2023 

16/8/2023 

47.  Quyết 

định 

2023/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2018 

Quy định thẩm quyền và 

cách thức xác định các 

hồ sơ xử phạt vi phạm 

Đã bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

33/2023/QĐ-

04/12/2023 

https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=13/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=13/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=31/2015/Q%C4%90-UBND,&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=31/2015/Q%C4%90-UBND,&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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hành chính có nội dung 

phức tạp 
UBND ngày 

20/11/2023 

48.  Quyết 

định 

29/2019/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2019 

Ban hành Quy chế đánh 

giá, xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ 

hàng năm đối với các 

Sở, Ban, ngành, đơn vị 

sự nghiệp và Ủy ban 

nhân dân các huyện, 

thành phố 

Đã bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

25/2023/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2023 

06/10/2023 

49.  Quyết 

định 

19/2020/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2020 

Sửa đổi một số điều của 

Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định 

số 29/2019/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 8 

năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình 

Đã bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

25/2023/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2023 

06/10/2023 

50.  Quyết 

định 

21/2016/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2016 

Ban hành Quy định về 

trình tự, thủ tục hỗ trợ 

chi phí khám, chữa bệnh 

từ Quỹ khám, chữa bệnh 

cho người nghèo tỉnh 

Hòa Bình 

Đã bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

30/2023/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2023 

20/11/2023 

51.  Quyết 

định 

07/2015/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2015 

Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Nội vụ tỉnh Hòa Bình 

Đã bị thay thế tại 

Quyết định số 

39/2023/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2023 

01/01/2024 

52.  Quyết 

định 

26/2021/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung phần B 

của Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nội vụ ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 07/2015/QĐ-

UBND ngày 09/4/2015 

của UBND tỉnh Hòa Bình 

Đã bị thay thế tại 

Quyết định số 

39/2023/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2023 

01/01/2024 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

53.  
Nghị 

quyết  

185/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/10/2022 

Quy định nội dung, mức 

hỗ trợ và mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản 

xuất, lựa chọn đơn vị đặt 

hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu 

Đã bị thay thế tại 

Nghị quyết 

303/2023/NQ-

HĐND ngày 

30/10/2023 

09/11/2023 

https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=29/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=29/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/4/2015&eday=09/4/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/4/2015&eday=09/4/2015
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-185-2022-nq-hdnd-muc-ho-tro-du-an-ho-tro-san-xuat-chuong-trinh-quoc-gia-hoa-binh-540292.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-185-2022-nq-hdnd-muc-ho-tro-du-an-ho-tro-san-xuat-chuong-trinh-quoc-gia-hoa-binh-540292.aspx
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quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình giai đoạn 2021-

2025  

54.  Quyết 

định 

55/2021/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2021 

Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, phó Trưởng 

phòng và các chức danh 

tương đương, trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Trưởng 

phòng, phó Trưởng 

phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

thuộc Ủy ban nhân dân 

các huyện; Trưởng 

phòng, phó Trưởng 

phòng phụ trách, theo dõi 

lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tại 

phòng Kinh tế thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố 

Hòa Bình 

Đã bị thay thế tại 

Quyết định số 

40/2023/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2023 

01/01/2024 

55.  Quyết 

định 

2074/QĐ-

UBND ngày 

03/9/2020 

Ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại và 

Du lịch tỉnh Hòa Bình 

Đã bị thay thế tại 

Quyết định số 

41/2023/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2023 

01/01/2024 

56.  Quyết 

định 

10/2015/QĐ-

UBND, ngày 

27/4/2015 

Ban hành quy định một 

số chính sách hỗ trợ 

khuyến khích phát triển 

nuôi cá lồng vùng hồ 

thủy điện Hòa Bình, giai 

đoạn 2015-2020 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2021 

57.  Quyết 

định 

12/2015/QĐ-

UBND, ngày 

27/4/2015 

Ban hành quy định một 

số chính sách hỗ trợ phát 

triển nghề truyền thống 

trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình đến năm 2020 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2021 

58.  Quyết 

định 

30/2016/QĐ-

UBND, ngày 

15/7/2016 

Ban hành quy định về 

một số chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi nông hộ trên địa 

bàn tỉnh HB giai đoạn 

2016-2020 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2021 
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59.  Quyết 

định 

32/2018/QĐ-

UBND, ngày 

24/8/2018 

Ban hành quy định về 

loài cây, mật độ, mô 

hình, cơ cấu cây trồng, 

mức đầu tư, hỗ trợ đầu 

tư thuộc chương trình, 

dự án phát triển lâm 

nghiệp sử dựng vốn 

ngân sách nhà nước; 

mức đầu tư trồng rừng 

thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng và đất 

lâm nghiệp sang mục 

đích khác trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình đến năm 

2020 

Đã thực hiện 

xong 

01/01/2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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Danh mục số 2 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã hết hiệu lực thi hành một phần  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /01/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

 

STT Tên  

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản, tên 

gọi văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1.  Nghị 

quyết  

 277/2020/NQ-

HĐND ngày 23 tháng 

7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hòa Bình về quy định 

danh mục chi tiết, 

mức thu, miễn, giảm 

và tỷ lệ phần trăm (%) 

trích, nộp những 

khoản phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Điểm 2.1, Khoản 

2, Mục III, phần 

B của Biểu số 1;  

Bãi bỏ phí thẩm 

định đề án xả 

nước thải vào 

nguồn nước, 

công trình thủy 

lợi quy định tại 

Mục XIV, Phần 

A và lệ phí đăng 

ký cư trú, lệ phí 

chứng minh nhân 

dân quy định tại 

Mục I, Mục II, 

Phần B của Biểu 

số 1 

Đã được sử đổi, 

bãi bỏ tại Nghị 

quyết số 

269/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2023  

 
 

24/7/2023 

2.  Nghị 

quyết 

182/2022/NQ- 

HĐND ngày 

20/10/2022 Quy định 

nội dung, mức hỗ trợ 

từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện 

một số công trình, dự 

án xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Hòa 

Bình, giai đoạn 2021-

2025 

Khoản 3, Điều 2; 

Khoản 3, Điều 3 
Đã được sửa 

đổi, bổ sung  

Nghị quyết 

số  294/2023/N

Q-HĐND ngày 

30/10/2023 

09/11/2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                         

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-277-2020-nq-hdnd-ty-le-phan-tram-trich-nop-cac-khoan-phi-hoi-dong-tinh-hoa-binh-452442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-277-2020-nq-hdnd-ty-le-phan-tram-trich-nop-cac-khoan-phi-hoi-dong-tinh-hoa-binh-452442.aspx
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3.  Nghị 

quyết 

56/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 Quy 

định nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân 

bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 và 

thời kỳ ổn định ngân 

sách giai đoạn 2022 - 

2025 

Khoản 3, Điều 

2 ; điểm a, 

Khoản 5, Điều 2; 

Bãi bỏ quy định 

tại gạch đầu 

dòng thứ 2 ở 

điểm b, Khoản 

12, Điều 3; tại 

gạch đầu dòng 

thứ nhất, điểm b, 

khoản 13, Điều 

3; sửa Khoản 16, 

Điều 3 

Đã được sửa 

đổi, bổ sung  

Nghị quyết 

số  324/2023/N

Q-HĐND ngày 

08/12/2023 

18/12/2023 

4.  Nghị 

quyết 

57/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 quy 

định về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ 

chi giữa các cấp ngân 

sách trong thời kỳ ổn 

định ngân sách giai 

đoạn 2022 - 2025 

sửa đổi gạch đầu 

dòng thứ 3 tại 

điểm i, khoản 2, 

Điều 4; Sửa đổi 

điểm h, khoản 2, 

Điều 5; Sửa đổi 

điểm g, khoản 2, 

Điều 6 

Đã được sửa 

đổi, bổ sung  

Nghị quyết 

số  324/2023/N

Q-HĐND ngày 

08/12/2023 

18/12/2023 

5.  Nghị 

quyết 

116/2018/NQ-

HĐND quy định mức 

chi cụ thể cho công 

tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, 

viên chức đối với các 

cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc tỉnh Hòa 

Bình  

sửa đổi khoản 6, 

khoản 9, khoản 

10; khoản 12 

Điều 2  

Đã được sửa 

đổi, bổ sung  

Nghị quyết 

số  312/2023/N

Q-HĐND ngày 

08/12/2023 

18/12/2023 

6.  Quyết 

định 

18/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 sửa 

đổi, bổ sung Điều 1 

Quyết định 

số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 

11 năm 2019 

của      Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hoà Bình về 

việc ban hành bộ đơn 

giá bồi thường đối với 

tài sản khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hoà Bình 

 Bãi bỏ Phụ lục 

số II, III ban 

hành kèm theo 

Quyết định 

Đã được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 

26/2023/QĐ-

UBND ngày 

02/10/2023 

15/10/2023 

7.  Quyết 

định 

08/2022/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2022 sửa 

đổi, bổ sung Điều 1 

Bãi bỏ Mục I 

Phụ lục số I ban 

Đã được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 

15/10/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-116-2018-nq-hdnd-muc-chi-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hoa-binh-404616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-116-2018-nq-hdnd-muc-chi-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hoa-binh-404616.aspx
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=47/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=47/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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Quyết định 

số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh 

Hoà Bình về việc ban 

hành bộ đơn giá bồi 

thường đối với tài sản 

khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình 

hành kèm theo 

Quyết định 

26/2023/QĐ-

UBND ngày 

02/10/2023 

8.  Quyết 

định 

04/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2022 

Thay thế cụm từ 

“Các dự án thuộc 

lĩnh vực ưu đãi 

đầu tư” bằng 

cụm từ “Các dự 

án thuộc ngành 

nghề ưu đãi đầu 

tư”; Thay thế 

cụm từ “Lĩnh 

vực đặc biệt 

khuyến khích 

đầu tư” bằng 

cụm từ “Ngành 

nghề đặc biệt ưu 

đãi đầu tư” tại 

khoản 1 Điều 3 

Đã được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 

34/2023/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2023 

05/12/2023 

LĨNH VỰC DÂN TỘC 

9.  Nghị 

quyết 

128/2022/NQ-

HĐND ngày 

04/5/2022 uy định 

nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện 

Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

khoản 2, Điều 5; 

số điểm, tổng số 

điểm của tiêu chí 

số 2, điểm b, 

khoản 4, Tiểu dự 

án 4; điểm b, 

khoản 2, Tiểu dự 

án 2 

Đã được sửa 

đổi tại Nghị 

quyết số 

305/2023/NQ-

HĐND ngày 

30/10/2023 

30/10/2023 

LĨNH VỰC NỘI VỤ; TƯ PHÁP; LĨNH VỰC KHÁC 

https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=47/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=47/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-128-2022-nq-hdnd-phan-bo-ngan-sach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-dan-toc-thieu-so-hoa-binh-513469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-128-2022-nq-hdnd-phan-bo-ngan-sach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-dan-toc-thieu-so-hoa-binh-513469.aspx
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10.  Quyết 

định 

19/2022/UBND ngày 

10/6/2022 Quy định 

về quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên 

chức, người lao động 

trong cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp có vốn 

nhà nước thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình  

Tiết a điểm 2.5 

khoản 2 Điều 1; 

điểm c khoản 2, 

điểm a khoản 3 

Điều 4; điểm a 

khoản 2, điểm b 

khoản 3, điểm c 

khoản 3 , điểm e 

khoản 3, điểm c 

khoản 5 Điều 

5.  điểm a khoản 

2, điểm d khoản 

3; điểm g,I, n 

khoản 5 Điều 6. 

Điểm đ khoản 2; 

điểm c khoản 3; 

điểm b, điểm c, 

điểm d, điểm e 

khoản 5 Điều 7. 

Điểm c, điểm đ 

khoản 5 Điều 9  

Đã bị sửa đổi, 

bổ sung tại 

Quyết định số 

14/2023/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2023 

01/7/2023 

11.  Quyết 

định 

34/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2019 ban 

hành Quy chế đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức 

tỉnh Hòa Bình 

Điểm b khoản 1 

Điều 2; khoản 2 

Điều 4; Sửa đổi, 

bổ sung điểm a 

khoản 2, khoản 4 

Điều 5; khoản 5 

Điều 6; khoản 2 

Điều 8; khoản 1, 

khoản 5 Điều 9; 

khoản 4, khoản 5 

Điều 12; khoản 2 

Điều 14; khoản 2 

Điều 15; khoản 1, 

khoản 5 Điều 16; 

Bãi bỏ cụm từ 

“trung cấp, cao 

đẳng” tại khoản 1 

Điều 4, khoản 2 

Điều 5 

Đã bị sửa đổi, 

bổ sung tại 

Quyết định số 

48/2023/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2023 

12/01/2024 

12.  Quyết 

định 

14/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2022 Quy 

định đấu giá quyền sử 

dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất 

Điểm d khoản 3 

Điều 11 

Đã bị bãi bỏ tại 

Quyết định số 

15/2023/QĐ-

UBND ngày 

23/6/2023 

05/7/2023 
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trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

13.  Quyết 

định 

12/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2022 Quy 

định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh 

Hòa Bình 

Sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 1; 

Sửa đổi, bổ sung 

điểm d khoản 1, 

đoạn 5 điểm c 

khoản 4, đoạn 9 

điểm c khoản 4, 

đoạn 4 điểm l 

khoản 4 , oạn 1 

điểm a khoản 5 

Điều 2; Bãi bỏ 

đoạn 3 điểm g 

khoản 4 Điều 2  

Đã bị sửa đổi, 

bổ sung tại 

Quyết định số 

44/2023/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2023 

01/12/2024 

      

LĨNH  VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

14.  Quyết 

định  

46/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2017 quy 

định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

đối với đường tỉnh, 

đường đô thị, đường 

huyện, đường xã và 

đường chuyên dùng 

trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Sửa đổi Điều 5; 

Sửa đổi khoản 2 

Điều 9; Sửa đổi 

Điều 11; Sửa đổi 

điểm d khoản 4 

Điều 13; Sửa đổi 

Điều 14; Sửa đổi 

Điều 18; Sửa đổi 

Điều 19; Sửa đổi 

Điều 20;  Sửa 

đổi Điều 21; Sửa 

đổi điều 22; Sửa 

đổi Khoản 5 

Điều 37; Sửa đổi 

khoản 1 Điều 40; 

Bãi bỏ Điều 6, 

Điều 7 

Được sửa đổi, 

bổ sung tại 

Quyết định 

35/2023/QĐ-

UBND ngày 

23/11/2023 

10/12/2023 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

15.  Quyết 

định 

20/2022/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2022 ban 

hành Quy định quản lý 

dịch vụ công, dịch vụ 

công ích đô thị trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình  

Điều 1, Điều 3, 

Điều 4 Quy định 

kèm theo 

Đã được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 

23/2023/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2023 

05/9/2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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